
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

––––––– 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày         tháng 6 năm 2023 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

–––––––––––– 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 154/TTr-SNV ngày 16/6/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen 40 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tập thể, cá 

nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

   + Lưu: VT, NC. 
 

  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH   

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /6/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
–––––––––––––––––––––––––– 

 

I. Tập thể (40) 

TT Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên 2.980.000 

2.  Trường THCS Thân Nhân Trung, huyện Việt Yên 2.980.000 

3.  Đảng uỷ xã Đông Phú, huyện Lục Nam 2.980.000 

4.  Trường THCS Nghĩa Phương, huyện Lục Nam 2.980.000 

5.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên 2.980.000 

6.  Trường THCS thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 2.980.000 

7.  Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Giang 2.980.000 

8.  Trường Tiểu học Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang  2.980.000 

9.  Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

10.  Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Lục Ngạn 2.980.000 

11.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa 2.980.000 

12.  Trường THCS Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa 2.980.000 

13.  Trường THCS thị trấn Nham Biền số 1, huyện Yên Dũng 2.980.000 

14.  Trường Tiểu học Lãng Sơn, huyện Yên Dũng 2.980.000 

15.  Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Yên Thế 2.980.000 

16.  Trường THCS Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế 2.980.000 

17.  Trường Tiểu học An Lập, huyện Sơn Động 2.980.000 

18.  Trường Mầm non thị trấn Tây Yên Tử số 1, huyện Sơn Động 2.980.000 

19.  Đảng uỷ thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang 2.980.000 

20.  Đảng uỷ xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang 2.980.000 

21.  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

22.  Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

23.  Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

24.  Hội Cựu Giáo chức huyện Việt Yên 2.980.000 

25.  Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

26.  Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn Bắc Giang 2.980.000 

27.  Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang 2.980.000 

28.  Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 2.980.000 

29.  
Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

2.980.000 

30.  Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ 2.980.000 
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31.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang 2.980.000 

32.  Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

33.  
Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

2.980.000 

34.  Trường THPT Bố Hạ, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

35.  Trường THPT Việt Yên số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

36.  Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

37.  Trường THPT Yên Dũng số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

38.  Trường THPT Lạng Giang số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

39.  Trường THPT Lục Ngạn số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 

40.  Trung tâm GDNN- GDTX Lạng Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo 2.980.000 
 

 

II. Cá nhân ( 36) 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Ông Lương Thế Tuấn   
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ 

Lục Nam 
1.490.000 

2.  Ông Trần Giang Ninh  
Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị 

trấn Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam 
1.490.000 

3.  Ông Ngô Quốc Hưng  Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên 1.490.000 

4.  Bà Nguyễn Thị Thúy Vân 
Hiệu trưởng Trường THCS Lam 

Cốt, huyện Tân Yên 
1.490.000 

5.  Bà Lê Thị Nguyệt  
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hộ 

Đáp, huyện Lục Ngạn 
1.490.000 

6.  Ông Vũ Công Phong   
Giáo viên Trường THCS Quý Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
1.490.000 

7.  Ông Nguyễn Văn Hùng  
Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà 
1.490.000 

8.  Bà Vũ Thị Ngọc Bích  
 Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà 
1.490.000 

9.  Ông Lương Đình Giáp 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Yên Dũng 
1.490.000 

10.  Bà Trần Thị Uyên  
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cảnh 

Thụy, huyện Yên Dũng 
1.490.000 

11.  Bà Hoàng Thị Hải Yến  
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Yên Thế 
1.490.000 

12.  Bà Nguyễn Hương Huệ 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị 

trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế 

1.490.000 

13.  Bà Tống Thị Hương Giang  
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Động 

1.490.000 

14.  Ông Nguyễn Đức Dụng 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Sơn Động        

1.490.000 

15.  Bà Đỗ Thị Hương Trưởng phòng Nội vụ huyện Việt Yên 1.490.000 
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16.  Bà Phan Thị Thu Hiền 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bích 

Sơn, huyện Việt Yên 

1.490.000 

17.  Bà Ngô Thị Thoan 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên 

Mỹ, huyện Lạng Giang 

1.490.000 

18.  Ông Nguyễn Mạnh Hùng   
Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ 

Thái, huyện Lạng Giang 

1.490.000 

19.  Bà Đào Thị Hằng 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Song 

Khê, thành phố Bắc Giang 

1.490.000 

20.  Ông Trần Bá Minh 
Giáo viên Trường THCS Lê Quý 

Đôn, thành phố Bắc Giang 

1.490.000 

21.  Ông Trần Tuấn Nam 
 Phó Trưởng ban Thường trực, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

1.490.000 

22.  Ông Tạ Việt Hùng  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 1.490.000 

23.  Ông Nguyễn Văn Thêm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 1.490.000 

24.  Ông Bạch Đăng Khoa Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 1.490.000 

25.  Ông  Hà Huy Giáp 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh 

Bắc Giang 

1.490.000 

26.  Ông Ngô Quốc Đường 

Trưởng phòng Giáo dục Trung học - 

Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

1.490.000 

27.  Ông Nguyễn Xuân Phương  
Giám đốc Trung tâm GDNN - 

GDTX Lục Nam 

1.490.000 

28.  Ông  Nguyễn Thanh Bình Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Lý 1.490.000 

29.  Ông Dương Văn Chung Hiệu trưởng Trường THPT Nhã Nam 1.490.000 

30.  Bà  Hoàng Thị Hạnh Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thế 1.490.000 

31.  Ông Trần Đình Nam 
Hiệu trưởng Trường THPT Yên 

Dũng số 3 

1.490.000 

32.  Ông Nguyễn Thế Chung  
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú Sơn Động 

1.490.000 

33.  Ông Phạm Minh Tuân 
Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp 

Hoà số 3 

1.490.000 

34.  Ông Trần Duy Phương 
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

1.490.000 

35.  Ông Ngô Quang Khải 
Hiệu trưởng Trường THPT Lục 

Ngạn số 1 

1.490.000 

36.  Ông Phạm Hùng Cường Hiệu trưởng Trường THPT Tân Yên số 1 1.490.000 

 

Tổng số tiền thưởng (mục I+II) là 172.840.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai 

triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
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